Biểu số 6 - TDT
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

        Liên đoàn Lao động: 

        Công đoàn:
        Số:          
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                             ... , ngày  ...  tháng ... năm 


THÔNG BÁO
Công khai thu, chi Quỹ xã hội
Năm ...
Tên Quỹ (hoặc hoạt động xã hội):
                Đơn vị: triệu đồng                                                                
	TT
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi chú

	I.
	THU
	
	

	1
	Số dư đầu kỳ
	
	

	
	- Gửi tại Ngân hàng (Kho bạc)
	
	

	
	- Tiền mặt tại quỹ
	
	

	
	- Dư khác
	
	

	2
	Thu trong kỳ
	
	

	
	- Thu từ hoạt động xã hội
	
	

	
	- Công đoàn cấp dưới nộp lên
	
	

	
	- Thu khác
	
	

	II.
	CHI
	
	

	
	- Chi hoạt động xã hội
	
	

	
	- Nộp lên công đoàn cấp trên
	
	

	
	- Chi khác
	
	

	III.
	DƯ CUỐI KỲ
	
	

	
	- Tiền mặt
	
	

	
	- Tiền gửi Ngân hàng (Kho bạc)
	
	

	
	- Dư khác
	
	


            TM. BAN CHẤP HÀNH
Ghi chú: 
- Mỗi Quỹ xã hội (hoặc hoạt động xã hội như: Ủng hộ đồng bào vùng thiên tai; Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam,…) có một thông báo công khai thu, chi riêng.
- Thuyết minh rõ căn cứ thu, mục đích thu; Đối tượng thu, mức thu; Đối tượng chi, mức chi cụ thể của từng Quỹ xã hội (hoặc hoạt động xã hội).
Biểu số 7 - CQ
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

        Liên đoàn Lao động: 

        Công đoàn:
        Số :          
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                              ... , ngày  ...  tháng ... năm 


THÔNG BÁO
Công khai dự toán, quyết toán chi cơ quan công đoàn

Năm ...
                                                                                                             Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Mục chi
	Số tiền
	Định mức chi 1 cán bộ/1 năm

	1
	Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương 
a. Lương, phụ cấp ... của cán bộ trong biên chế
b. Lương, phụ cấp, ... của LĐ khác

c. Phụ cấp cán bộ công đoàn
	
	

	2
	Quản lý hành chính
	
	

	3
	Hoạt động phong trào:
Trong đó:   - Đào tạo cán bộ     
  - Khen thưởng
	
	

	4
	Đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ
a. XDCB

b. Mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ
	
	

	
	Tổng cộng chi
	
	

	Chi hoạt động của các Ban
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


                THỦ  TRƯỞNG CƠ QUAN
Biểu số 9 - CQ

	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

        Liên đoàn Lao động: 

        Công đoàn:

        Số:          
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                           ... , ngày ...  tháng ... năm 


THÔNG BÁO

Công khai Quyết toán thu, chi Quỹ cơ quan

Năm ...

                                                                                                                               Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi chú

	I.
	THU

	1
	Số dư đầu kỳ
	
	

	
	- Gửi tại Ngân hàng (Kho bạc)
	
	

	
	- Tiền mặt tại quỹ
	
	

	2
	Thu trong kỳ
	
	

	II.
	CHI
	
	

	III.
	DƯ CUỐI KỲ

	
	- Tiền mặt
	
	

	
	- Tiền gửi Ngân hàng (Kho bạc)
	
	


THUYẾT MINH: (chi tiết thu, chi tiết chi)
          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Biểu số 8 - CQ
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

        Liên đoàn Lao động: 

        Công đoàn:
        Số:          
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                                  ... , ngày ... tháng ... năm 


THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THỰC HIỆN TỰ CHỦ VỀ BIÊN CHẾ 
VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ CHI HÀNH CHÍNH
Năm…
1. Chỉ tiêu biên chế được giao; Lao động hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng.
2. Số CBCCLĐ có mặt đến 31/12 (Không bao gồm lao động khoán việc): 
	Mục
	Nội dung
	Mã
số
	Dự toán năm
	Kết quả thực hiện khoán chi

	
	
	
	
	Dự toán
	Quyết toán chi

	1
	 Lương, phụ cấp và các khoản đóng 
	27
	
	 
	 

	
	- Lương phụ cấp ... của cán bộ trong biên chế
	27.01
	
	
	

	2

 

 

 

 
	 Quản lý hành chính
	29.01
	
	 
	

	
	 2.1 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	29.011
	
	 
	 

	
	 2.2 - Vật tư văn phòng
	29.012
	
	 
	 

	
	 2.3- Thông tin, liên lạc
	29.013
	
	 
	 

	
	 2.4- Phương tiện vận tải
	29.014
	
	 
	

	
	 2.5- Công tác phí
	29.015
	
	 
	

	
	 2.6- Tiếp khách trong nước, khánh tiết
	29.016
	
	
	

	
	 2.7- Phúc lợi
	29.017
	
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	
	 
	 



Kết quả thực hiện khoán chi:


 Trong đó: 
- Đã chi cho CBCCLĐ:




- Trích lập các quỹ:
	
	


Biểu số 5 - TDT
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

        Liên đoàn Lao động: 

        Công đoàn:
        Số:          
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                            ... , ngày ... tháng ... năm 


THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN DỰ ÁN XDCB HOÀN THÀNH
- Tên dự án:

  
- Tên công trình, hạng mục công trình:
- Chủ đầu tư:  

- Cấp quyết định đầu tư:                                                    
- Địa điểm xây dựng: 

- Thời gian khởi công:                      


;  Hoàn thành: 

1. Nguồn vốn đầu tư:

vị tính: đồng
	Tên

nguồn vốn
	Dự toán

được duyệt
	Thực hiện

	
	
	Đã cấp


	Còn phải cấp
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng cộng
	
	
	
	

	- Ngân sách nhà nước TW
	
	
	
	

	- Ngân sách tỉnh hỗ trợ
	
	
	
	

	- Tổng Liên đoàn hỗ trợ
	
	
	
	

	- Tích lũy tài chính LĐLĐ tỉnh
	
	
	
	

	- Vốn khác
	
	
	
	


2. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:  

             Đơn vị tính: đồng
	Nội dung chi phí
	Dự toán
	Quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán
	Ghi chú

	Tổng cộng
	
	
	
	

	Chi phí xây dựng
	
	
	
	

	Chi phí thiết bị
	
	
	
	

	Chi phí quản lý dự án
	
	
	
	

	Chi phí tư vấn
	
	
	
	

	Chi phí khác
	
	
	
	

	Chi phí phá dỡ
	
	
	
	


3. Tình hình thanh toán công nợ của dự án:
     

                                                                 Đơn vị: đồng

	S

T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung thực hiện
hợp đồng
	Giá trị   được chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ còn phải trả, phải thu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	


 Người lập biểu
Kế toán trưởng
Chủ đầu tư

           (Ký, ghi rõ họ tên)
                         (Ký, ghi rõ họ tên) 
                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÁO CÁO

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

- Tên dự án:

  
- Tên công trình, hạng mục công trình:
- Chủ đầu tư:  

- Cấp quyết định đầu tư:                                                    
- Địa điểm xây dựng: 

- Quy mô công trình:                          Được duyệt:                         
Thực hiện:

- Tổng mức đầu tư được duyệt:
- Thời gian khởi công:                      


;  Hoàn thành: 

 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng
	Tên

nguồn vốn


	Quyết định

đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Quyết toán


	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng cộng
	
	
	
	

	- Ngân sách nhà nước TW

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ

- Vốn Tổng Liên đoàn hỗ trợ

- Vốn tích lũy TCCĐ LĐLĐ tỉnh

- Vốn khác
	
	
	
	


2. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:  

             Đơn vị tính: đồng
	Nội dung chi phí
	Dự toán 

được duyệt
	Đề nghị 

quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  
	Ghi chú

	Tổng cộng
	
	
	
	

	Chi phí xây dựng
	
	
	
	

	Chi phí thiết bị
	
	
	
	

	Chi phí quản lý dự án
	
	
	
	

	Chi phí tư vấn
	
	
	
	

	Chi phí khác
	
	
	
	

	Chi phí phá dỡ
	
	
	
	


